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TÓM TẮT 

Quản lý phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn ở cấp cộng đồng ngày càng thu hút sự quan tâm 

trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ chiếm ưu thế và các dòng phụ phẩm phát sinh phân tán tại khu vực 

nông thôn. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện có vẫn còn phân tán về cách tiếp cận, quy mô phân tích và trọng tâm 

nghiên cứu, gây khó khăn cho việc so sánh và khái quát hóa các mô hình cộng đồng. Nghiên cứu này sử dụng 

phương pháp tổng quan tài liệu có hệ thống, phân tích 50 công trình khoa học và tài liệu chính sách trong nước và 

quốc tế nhằm hệ thống hóa các cách tiếp cận quản lý phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn ở cấp cộng 

đồng. Kết quả tổng hợp cho thấy các nghiên cứu thường nhấn mạnh vai trò của tổ chức cộng đồng và cơ chế phối 

hợp đa tác nhân, sự phù hợp giữa công nghệ xử lý và quy mô địa phương, cùng với các điều kiện tài chính - thể chế 

hỗ trợ trong việc duy trì các mô hình cộng đồng. Trên cơ sở đó, bài báo khái quát hóa một mô hình phân tích nhằm 

làm rõ mối quan hệ giữa các điều kiện đầu vào, cơ chế vận hành và các kết quả môi trường - xã hội trong quản lý 

phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn ở cấp cộng đồng. 

Từ khoá: Quản lý, phụ phẩm nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, cộng đồng. 

Community-Based Circular Management of Agricultural By-Products:  
from Practice to A Conceptual Model 

ABSTRACT 

Community-based circular management of agricultural by-products has attracted growing attention in the context 

of small-scale agricultural production and the dispersed generation of by-products in rural areas. However, existing 

studies remain fragmented in terms of analytical focus, scale, and conceptual framing, limiting the comparability and 

synthesis of community-level models. This study adopted a systematic literature review approach, analyzing 50 

academic publications and policy-related documents from national and international sources to synthesize existing 

approaches to community-based circular agricultural by-product management. The review indicates that the literature 

consistently highlighted the role of community organizations and multi-actor coordination mechanisms, the alignment 

between processing technologies and local scale, and the importance of supportive financial and institutional 

conditions in sustaining community-based models. Based on this synthesis, the paper conceptualized an analytical 

framework that clarifies the relationships between input conditions, operational mechanisms, and environmental and 

socio-economic outcomes in community-level circular agricultural by-product management.. 

Keywords: Management, agricultural by-products, circular economy, community based. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hoät đüng sân xuçt nông nghiệp toàn cæu 

täo ra khùi lĂčng phā phèm rçt lĊn nhĂng chĂa 

đĂčc quân lý và tái chế hiệu quâ, gây nhiều hệ 

lāy m÷i trĂĉng. FAO (2019) ĂĊc tính mûi nëm 

chuûi cung Ąng toàn cæu phát sinh khoâng 1,3 

tĐ tçn chçt thâi do quân lý tài nguyên kém và 

mô hình tiêu dùng không bền vĆng. Trong trøng 

tröt, phā phèm sau thu hoäch nhĂ rĈm rä 

thĂĉng bị đùt bô, phát thâi CH4, CO2, N2O và 

bāi mịn, làm gia tëng ÷ nhiễm không khí nông 
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thôn (Gadde & cs., 2009; Hoàng Anh Lê & cs., 

2013). Trong chën nu÷i, phån và nĂĊc thâi 

kh÷ng đĂčc xą lď đþng cách gåy phþ dĂČng 

nguøn nĂĊc, phát tán mýi và tëng nguy cĈ dịch 

bệnh (Martinez & cs., 2009; Hu & cs., 2024; 

LPELC, 2019). TĂĈng tć, phā phèm thÿy sân 

nhĂ xĂĈng, da và vô tôm nếu không tái są dāng 

së làm gia tëng ÷ nhiễm hĆu cĈ trong m÷i 

trĂĉng (Rustad & cs., 2011; Wani & cs., 2024). 

Trong bùi cânh gia tëng áp lćc m÷i trĂĉng, 

quân lý phā phèm nông nghiệp theo hĂĊng 

kinh tế tuæn hoàn đĂčc xem là giâi pháp quan 

tröng nhìm giâm phát thâi, tiết kiệm tài 

nguyên và thþc đèy nông nghiệp bền vĆng 

thông qua tái są dāng, tái chế và chuyển hóa 

phā phèm thành sân phèm có giá trị. Cách tiếp 

cên này bao gøm hai mô hình chính: tuæn hoàn 

kín, trong đó phā phèm đĂčc tái są dāng ngay 

trong chuûi sân xuçt gùc và tuæn hoàn mċ, cho 

phép chuyển phā phèm sang các chuûi giá trị 

khác (VĀ Việt Hà & cs., 2025). Về công nghệ, 

phā phèm trøng tröt và chën nu÷i có thể đĂčc 

xą lý thành than sinh höc, nhiên liệu sinh 

khùi, phân bón hĆu cĈ hoặc khí sinh höc (Holm 

Nielsen & cs., 2009), trong khi phā phèm thÿy 

sân đĂčc chế biến thành các sân phèm có giá 

trị gia tëng nhĂ chitosan và gelatin (Rustad & 

cs., 2011). Nhiều quùc gia đã thþc đèy khung 

chính sách và mô hình liên kết đa bên nhìm 

bâo đâm hiệu quâ chuûi thu gom và xą lý phā 

phèm (Rao & cs., 2024; Cahyadi & cs., 2024). 

Tuy nhiên, trong các quùc gia đang phát 

triển, đặc biệt là Việt Nam, sân xuçt nông 

nghiệp quy mô nhô vén chiếm Ău thế, vĊi phæn 

lĊn phā phèm nông nghiệp phát sinh täi hü gia 

đình và cām dân cĂ nông thôn. Täi Việt Nam, 

tiềm nëng phā phèm nông nghiệp lên tĊi  

156-160 triệu tçn mûi nëm (Mai Hä, 2025), 

nhĂng chî khoâng 10-35% đĂčc thu gom và tái 

chế; phæn còn läi chÿ yếu thâi bô trćc tiếp ra 

m÷i trĂĉng. Theo Bü NN&PTNT (2022), chî  

20-25% chçt thâi chën nu÷i đĂčc xą lý qua 

biogas hoặc ÿ compost, trong khi phā phèm 

trøng tröt vén bị đùt bô hoặc chôn lçp. Việc quân 

lý phā phèm trong thćc tế chÿ yếu diễn ra mang 

tính tć phát, thiếu hä tæng thu gom, phân loäi 

và liên kết chuûi giá trị, dén đến tình träng đùt 

bô hoặc xâ thâi trćc tiếp ra m÷i trĂĉng, gây lãng 

phí nguøn sinh khùi có giá trị. Điều này cho 

thçy cçp cüng đøng, nĈi têp trung các hü sân 

xuçt nhô và dòng phā phèm phân tán, đóng vai 

trò then chùt trong quyết định xą lý hoặc thâi bô 

phā phèm, nhĂng läi chĂa đĂčc nhìn nhên đæy 

đÿ nhĂ müt đĈn vị quân lý trung tâm trong các 

nghiên cĄu và chính sách hiện hành. Các sáng 

kiến cüng đøng thĂĉng mang tính manh mún, 

phā thuüc vào dć án hoặc hû trč ngín hän. 

Đøng thĉi chúng chĂa đĂčc đặt trong müt khung 

lý luên thùng nhçt để các địa phĂĈng có thể 

tham chiếu, so sánh và nhân rüng (VĀ Việt Hà 

& cs., 2025; Mai Lan PhĂĈng & Nguyễn Thị 

Minh Hiền, 2024). 

Nghiên cĄu áp dāng phĂĈng pháp túng 

quan tài liệu có hệ thùng nhìm phân tích các 

mô hình quân lý phā phèm nông nghiệp theo 

hĂĊng tuæn hoàn ċ cçp cüng đøng trong và ngoài 

nĂĊc (Tranfield & cs., 2003). DĆ liệu đĂčc thu 

thêp tă các cĈ sċ dĆ liệu Scopus, Web of Science 

và Google Scholar, kết hčp vĊi tài liệu chính 

sách täi Việt Nam, thông qua các nhóm tă khóa 

liên quan đến phā phèm nông nghiệp, kinh tế 

tuæn hoàn và quân lý dća vào cüng đøng. Sau 

quá trình sàng löc tiêu đề - tóm tít, đöc toàn 

vën và loäi bô trùng lặp, 50 công trình phù hčp 

đĂčc lća chön để phân tích. Các tài liệu đĂčc 

túng hčp theo bùn nhóm nüi dung chính: cĈ chế 

quân trị, công nghệ xą lď, cĈ chế tài chính - thị 

trĂĉng và tác đüng m÷i trĂĉng - xã hüi, làm cĈ 

sċ xây dćng mô hình quân lý phā phèm nông 

nghiệp theo hĂĊng tuæn hoàn ċ cçp cüng đøng. 

2. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ PHỤ PHẨM 

NÔNG NGHIỆP CẤP CỘNG ĐỒNG 

Phā phèm nông nghiệp là các sân phèm 

phā phát sinh trong quá trình trøng tröt, chën 

nuôi, nuôi trøng thÿy sân và chế biến nông sân. 

Theo Th÷ng tĂ sù 01/2021/TT-BNNPTNT, phā 

phèm nông nghiệp đĂčc xác định là sân phèm 

phā cÿa quá trình sân xuçt chính, có khâ nëng 

tái są dāng làm nguyên liệu đæu vào cho các 

hoät đüng sân xuçt khác. Cách tiếp cên này cho 

thçy phā phèm kh÷ng đøng nhçt vĊi chçt thâi 

mà có thể đĂčc xem là müt däng tài nguyên sinh 

khùi nếu đĂčc quân lý phù hčp. 
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Xét theo nguøn gùc phát sinh, phā phèm 

nông nghiệp có thể đĂčc phân thành bùn nhóm 

chính: (i) phā phèm trøng tröt; (ii) phā phèm 

chën nu÷i; (iii) phā phèm nuôi trøng thÿy sân; và 

(iv) phā phèm tă chế biến nông sân (Obi & cs., 

2016; Gontard & cs., 2018). Cách phân loäi này 

phân ánh đặc điểm phát sinh phån tán và tính đa 

däng cÿa phā phèm trong hệ thùng nông nghiệp. 

Dća trên tính chçt vêt liệu và khâ nëng tái 

są dāng, phā phèm có thể là vêt liệu hĆu cĈ dễ 

phân hÿy, vêt liệu lignocellulose khó phân hÿy, 

hoặc các dòng phā phèm giàu dinh dĂČng nhĂng 

tiềm èn nguy cĈ ÷ nhiễm nếu kh÷ng đĂčc xą lý. 

Týy đặc điểm, phā phèm có thể đĂčc tái są dāng 

trćc tiếp, xą lý thông qua các công nghệ sinh 

höc hoặc hóa - sinh nhĂ ÿ compost, biogas, 

biochar, hoặc cæn các biện pháp quân lď đặc thù. 

Việc phân loäi theo các tiêu chí này là cĈ sċ để 

lća chön công nghệ xą lý và mô hình quân lý 

phù hčp. 

Quân lý phā phèm nông nghiệp đĂčc hiểu 

là quá trình tú chĄc thu gom, phân loäi, xą lý và 

tái są dāng nhìm giâm thiểu tác đüng môi 

trĂĉng và tùi Ău hóa są dāng tài nguyên. Trong 

khi cách tiếp cên truyền thùng chÿ yếu têp 

trung vào xą lý ô nhiễm, các nghiên cĄu gæn đåy 

nhçn mänh quân lý phā phèm theo hĂĊng kinh 

tế tuæn hoàn, coi phā phèm là đæu vào cho các 

chu trình sân xuçt mĊi, qua đó kéo dài vòng đĉi 

vêt chçt và giâm phát thâi (MacArthur, 2013; 

Tofënicë & cs., 2024). 

Theo hĂĊng tiếp cên này, phā phèm nông 

nghiệp đĂčc chuyển hóa thành các sân phèm có 

giá trị nhĂ phån bón hĆu cĈ, khí sinh höc, nhiên 

liệu sinh khùi, than sinh höc hoặc nguyên liệu 

cho các ngành sân xuçt khác, thay vì bị đùt bô 

hoặc chôn lçp (Holm-Nielsen & cs., 2009; 

Rustad & cs., 2011; Rao & cs., 2024). Điều này 

góp phæn giâm áp lćc m÷i trĂĉng, nâng cao hiệu 

quâ kinh tế cÿa hệ thùng nông nghiệp. 

Trong khuôn khú nghiên cĄu này, quân lý 

phā phèm nông nghiệp theo hĂĊng tuæn hoàn 

cçp cüng đøng đĂčc hiểu là việc tú chĄc thu gom, 

xą lý và tái są dāng phā phèm trong phäm vi 

müt cüng đøng nông thôn hoặc địa phĂĈng, vĊi 

sć tham gia cÿa nông hü, hčp tác xã, chính 

quyền địa phĂĈng và các tú chĄc hû trč. Mô hình 

này nhçn mänh vai trò cÿa các tú chĄc trung 

gian trong điều phùi dòng phā phèm, vên hành 

công nghệ và phân phùi sân phèm đæu ra (VĀ 

Việt Hà & cs., 2025; Ninh & cs., 2023). 

Nhiều nghiên cĄu cho thçy các mô hình 

quân lý phā phèm theo hĂĊng tuæn hoàn ċ cçp 

cüng đøng có thể mang läi hiệu quâ kép về môi 

trĂĉng và sinh kế. Tuy nhiên, hiệu quâ thćc tế 

phā thuüc lĊn vào cĈ chế quân trị, mĄc đü phùi 

hčp giĆa các tác nhån, nëng lćc kđ thuêt và sć 

hû trč tài chính - thể chế, đåy cĀng là nhĆng nüi 

dung cæn đĂčc làm rõ trong các phæn phân tích 

tiếp theo (Quang, 2023; Nguyễn HĆu Giáp & 

Nguyễn Ngân Hà, 2025). 

3. THỰC TIỄN QUẢN LÝ PHỤ PHẨM 

NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG TUẦN 

HOÀN CẤP CỘNG ĐỒNG  

3.1. Một số mô hình quản lý phụ phẩm 

nông nghiệp theo hướng tuần hoàn cấp 

cộng đồng trên thế giới 

Thćc tiễn quùc tế cho thçy quân lý phā 

phèm nông nghiệp theo hĂĊng tuæn hoàn ċ cçp 

cüng đøng đã đĂčc triển khai täi nhiều quùc gia 

vĊi các cách tiếp cên khác nhau, song có điểm 

chung là tú chĄc dòng phā phèm trong phäm vi 

cüng đøng hoặc khu vćc nông thôn, huy đüng sć 

tham gia cÿa nhiều tác nhån và hĂĊng tĊi thu 

høi giá trị tă phā phèm.  

Về mô hình quân trị, nhiều quùc gia áp 

dāng cĈ chế phùi hčp đa tác nhån, trong đó cüng 

đøng hoặc hčp tác xã giĆ vai trò trung tâm. Täi 

ĐĄc, mô hình “làng nëng lĂčng sinh höc” 

Jühnde đĂčc tú chĄc dĂĊi hình thĄc hčp tác xã, 

vĊi tĐ lệ tham gia cÿa hü dân cao (trên 70%), kết 

nùi thu gom phā phèm nông nghiệp và chçt thâi 

sinh hoät vào hệ thùng biogas - đøng phát điện - 

nhiệt, dĂĊi sć hû trč chính sách cÿa chính 

quyền địa phĂĈng và chuyển giao công nghệ tă 

các viện nghiên cĄu (Wüste & Schmuck, 2012). 

Täi Nhêt Bân, sáng kiến cçp thị trçn nhĂ Food 

U Turn Project vên hành dća trên sć phùi hčp 

giĆa nhóm cüng đøng tình nguyện, chính quyền 

và các tú chĄc phi lči nhuên, hình thành chu 
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trình khép kín tă thu gom rác thćc phèm đến 

sân xuçt compost phāc vā nông nghiệp địa 

phĂĈng (Collective Action Japan, 2021). 

Về công nghệ và tú chĄc chu trình tuæn 

hoàn, các mô hình quùc tế thĂĉng lća chön công 

nghệ phù hčp vĊi quy mô cüng đøng và nguøn 

phā phèm täi chû. Các hệ thùng biogas cüng 

đøng täi hai làng Bangkro và Changhaitok (tînh 

Pattani) Thái Lan są dāng thiết bị quy mô nhô, 

vên hành bċi nhóm nông dân tć quân và gín vĊi 

cĈ chế thu phí duy trì ċ mĄc thçp để bâo đâm 

cån đùi tài chính (Tansom & cs., 2020). Täi 

Trung Quùc, các mô hình biogas nông thôn täi 

huyện Gongcheng, khu tć trị dân tüc Yao, tînh 

Quâng Tåy đĂčc triển khai theo cĈ chế điều phùi 

đa tæng, vĊi sć tham gia trćc tiếp cÿa chính 

quyền địa phĂĈng, hčp tác xã và mäng lĂĊi giám 

sát kđ thuêt, đøng thĉi áp dāng các công cā 

đánh giá hiệu quâ nëng lĂčng - m÷i trĂĉng nhĂ 

phån tích dòng nëng lĂčc èn trong vòng đĉi hệ 

thùng (emergy analysis). Tuy nhiên, nghiên cĄu 

cĀng chî ra nguy cĈ bô hoang hệ thùng khi thiếu 

dịch vā hû trč kđ thuêt sau đæu tĂ (Yang & cs., 

2011; Yang & Chen, 2014). 

(1) Ở các quùc gia châu Âu có nền nông 

nghiệp công nghệ cao, mô hình tuæn hoàn đĂčc 

mċ rüng ċ cçp vùng. Täi Hà Lan, các dć án nhĂ 

SYSTEMIC kết nùi nhiều trang träi và cüng 

đøng vĊi các cĈ sċ biogas tiêu chuèn, kết hčp 

thu høi nëng lĂčng và dinh dĂČng (nitĈ, 

phospho) để tái są dāng trong nông nghiệp, 

đøng thĉi áp dāng các bü công cā quân lý kđ 

thuêt - tài chính và chî sù đánh giá hiệu quâ. 

Nhĉ phĂĈng thĄc quân lý dća trên hčp tác 

vùng, są dāng công cā hû trč ra quyết định và 

gín kết giĆa nghiên cĄu - sân xuçt - chính 

sách, mô hình giúp giâm phát thâi và tëng 

hiệu quâ chuûi dinh dĂČng, ngoài ra còn có 

tiềm nëng nhån rüng cho các cüng đøng nông 

thôn khác (Verbeke & cs., 2021; Wageningen 

University & Research, 2021). 

(2) Về cĈ chế tài chính và thị trĂĉng, các 

m÷ hình thành c÷ng thĂĉng kết hčp đóng góp 

cÿa cüng đøng, hû trč c÷ng và cĈ chế thị trĂĉng 

cho sân phèm đæu ra. Täi ĐĄc và Hà Lan, các 

chính sách hû trč nëng lĂčng tái täo và khung 

thị trĂĉng ún định đóng vai trò then chùt trong 

bâo đâm tính khâ thi tài chính. Täi Mđ, các mô 

hình “Chuyển đúi chçt thâi thành nëng lĂčng ċ 

cçp cüng đøng” đĂčc vên hành theo cĈ chế hčp 

tác công - tĂ - cüng đøng, huy đüng nguøn tài 

trč tă các cĈ quan nhà nĂĊc, tú chĄc phi lči 

nhuên và doanh nghiệp, nhĂng vén đùi mặt vĊi 

rào cân chi phí đæu tĂ ban đæu cao và yêu cæu 

kđ thuêt phĄc täp, MĄc đü nhân rüng phā 

thuüc vào nëng lćc địa phĂĈng trong huy đüng 

nguøn lćc và duy trì hčp tác đa bên (EPA, 

2020; Layne, 2023; Lent, 2024). 

(3) Mặc dù có nhiều kết quâ tích cćc, các 

nghiên cĄu cĀng chî ra nhĆng hän chế phú biến 

cÿa các mô hình quùc tế, bao gøm chi phí đæu tĂ 

ban đæu lĊn đùi vĊi công nghệ xą lý, mĄc đü phā 

thuüc vào hû trč chính sách, và thách thĄc trong 

việc duy trì sć tham gia lâu dài cÿa cüng đøng 

khi thiếu cĈ chế quân trị minh bäch và dịch vā 

hû trč kđ thuêt sau đæu tĂ (Tansom & cs., 2020; 

Yang & cs., 2011; Lent, 2024). 

3.2. Một số mô hình quản lý phụ phẩm 

nông nghiệp theo hướng tuần hoàn cấp 

cộng đồng tại Việt Nam 

Täi Việt Nam, quân lý phā phèm nông 

nghiệp theo hĂĊng tuæn hoàn ċ cçp cüng đøng 

đã đĂčc triển khai thông qua nhiều hình thĄc, 

trong đó núi bêt là các mô hình do hčp tác xã và 

các nhóm cüng đøng đâm nhiệm. 

Nhóm thĄ nhçt là các mô hình hčp tác xã 

làm trung tåm điều phùi, trong đó hčp tác xã tú 

chĄc thu gom phā phèm tă hü thành viên, vên 

hành công nghệ xą lý (ÿ compost, nuôi trùn quế, 

sân xuçt nçm rĈm) và phån phùi sân phèm đæu 

ra. Các mô hình täi Ba Vì (Hà Nüi), Phong Điền 

(Thăa Thiên Huế) và Hêu Giang cho thçy khâ 

nëng hình thành chu trình tuæn hoàn khép kín 

tă rĈm rä và phân chuøng, vĊi các kết quâ định 

lĂčng nhĂ: giâm 8,4% lĂčng rĈm rä bị đùt, xą lý 

khoâng 20-25% chçt thâi chën nu÷i täi địa bàn, 

rút ngín thĉi gian ÿ compost xuùng 45-75 ngày 

và täo việc làm thĂĉng xuyên cho 7-10 lao đüng 

địa phĂĈng mûi tháng (Træn Thị PhĂĈng & cs., 

2022; Đào Vën Phþ, 2024; Xuån Anh & Høng 
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Thái, 2023; VĀ Việt Hà, 2025). Tuy nhiên, hiệu 

quâ cÿa các mô hình này phā thuüc lĊn vào 

nëng lćc quân lý cÿa hčp tác xã và khâ nëng 

huy đüng vùn đæu tĂ ban đæu. 

Nhóm thĄ hai là các mô hình cüng đøng - 

chính quyền - tú chĄc hû trč, thĂĉng gín vĊi các 

sáng kiến m÷i trĂĉng hoặc dć án phát triển. 

Điển hình, cĈ sċ phāc høi tài nguyên (MRF) täi 

Cù Lao Chàm - Hüi An đã nång tĐ lệ phân loäi 

rác hĆu cĈ täi nguøn tă khoâng 70% lên 84,5% 

và xą lý 12,6 tçn rác hĆu cĈ thành phån hĆu cĈ 

compost trong gæn hai nëm vên hành. TĂĈng tć, 

mô hình biogas cüng đøng täi Đøng bìng sông 

Cąu Long giúp các hü tham gia tiết kiệm trung 

bình khoâng 1,04 triệu VND mûi nëm và giâm 

phát thâi khoâng 12,9 tçn CO2eq cho toàn nhóm 

hü (Træn Sđ Nam & cs., 2021; Nguyễn Thị 

QuĎnh & Nguyễn Thị QuĎnh HĂĈng, 2023; 

Thýy HĂĈng, 2024). Dý đät hiệu quâ m÷i trĂĉng 

- kinh tế rõ rệt, các m÷ hình này thĂĉng phā 

thuüc vào nguøn lćc dć án và đùi mặt vĊi thách 

thĄc duy trì tài chính dài hän. 

Nhóm thĄ ba là các mô hình liên kết nhiều 

hü nông dân, trong đó các hü chia sê hä tæng xą 

lď nhĂ hæm biogas hoặc cĈ sċ ÿ compost, đøng 

thĉi phân chia chi phí và lči ích. Điển hình là 

mô hình “Nëng lĂčng tái täo biogas cçp cüng 

đøng” (CBRE) täi Đøng bìng sông Cąu Long, 

kết nùi nëm hü chën nu÷i heo są dāng chung 

khí sinh höc dĂ thăa, qua đó giþp mûi hü tiết 

kiệm trung bình khoâng 1,04 triệu VND/nëm 

chi phí nhiên liệu và giâm phát thâi khoâng 

12,9 tçn CO2eq cho toàn nhóm hü (Træn Sđ 

Nam & cs., 2021). Mô hình này phù hčp vĊi 

điều kiện sân xuçt nhô lê và chi phí đæu tĂ 

thçp, song đòi hôi mĄc đü tin cêy, cam kết và 

cĈ chế minh bäch cao giĆa các hü tham gia để 

đâm bâo vên hành bền vĆng. 

Nhìn chung, các mô hình täi Việt Nam cho 

thçy hiệu quâ định lĂčng rõ rệt trong việc giâm 

đùt phā phèm, xą lý chçt thâi chën nu÷i, tiết 

kiệm chi phí và täo việc làm täi chû. Tuy nhiên, 

hän chế về nëng lćc kđ thuêt, cĈ chế tài chính 

ún định và khung chính sách hû trč vén là rào 

cân chính đùi vĊi việc mċ rüng và nhân rüng các 

mô hình ċ quy mô lĊn hĈn. 

3.3. Yếu tố tạo nên sự thành công của các 

mô hình quản lý phụ phẩm nông nghiệp 

theo hướng tuần hoàn cấp cộng đồng 

Túng hčp tă thćc tiễn quùc tế và trong nĂĊc 

cho thçy, hiệu quâ cÿa các mô hình quân lý phā 

phèm nông nghiệp theo hĂĊng tuæn hoàn ċ cçp 

cüng đøng phā thuüc vào müt sù yếu tù then chùt. 

ThĄ nhçt, cĈ chế quân trị cüng đøng rõ ràng 

là nền tâng cho sć vên hành bền vĆng cÿa mô 

hình. Các m÷ hình thành c÷ng thĂĉng có tú chĄc 

trung gian (hčp tác xã, nhóm tć quân) chịu trách 

nhiệm điều phùi, ra quyết định minh bäch và 

phân chia lči ích công bìng giĆa các thành viên. 

ThĄ hai, sć phùi hčp giĆa các tác nhån đóng 

vai trò quyết định, bao gøm nông dân, chính 

quyền địa phĂĈng, doanh nghiệp và tú chĄc 

khoa höc. Sć tham gia cÿa chính quyền giúp 

đâm bâo khung thể chế và hû trč chính sách, 

trong khi các tú chĄc khoa höc và doanh nghiệp 

góp phæn cung cçp công nghệ, đào täo và kết nùi 

thị trĂĉng. 

ThĄ ba, lća chön công nghệ phù hčp vĊi quy 

m÷ và nëng lćc cüng đøng là điều kiện cæn để 

mô hình đĂčc duy trì lâu dài. Các công nghệ đĈn 

giân, chi phí vên hành thçp và dễ bâo trì thĂĉng 

phù hčp hĈn vĊi điều kiện nông thôn so vĊi các 

hệ thùng phĄc täp, đòi hôi trình đü kđ thuêt cao. 

ThĄ tĂ, cĈ chế tài chính bền vĆng là yếu tù 

then chùt để duy trì hoät đüng cÿa mô hình. 

Ngoài hû trč ban đæu tă Nhà nĂĊc hoặc dć án, 

các mô hình cæn có nguøn thu ún định tă việc 

bán sân phèm tái chế hoặc chia sê lči ích kinh tế 

trćc tiếp cho các hü tham gia. 

Cuùi cýng, nång cao nëng lćc và sć đøng 

thuên cÿa cüng đøng th÷ng qua đào täo, truyền 

th÷ng và cĈ chế giám sát nüi bü giúp duy trì sć 

tham gia låu dài và tëng khâ nëng nhån rüng 

mô hình. 

4. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KHÁI QUÁT QUẢN 

LÝ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP THEO 

HƯỚNG TUẦN HOÀN Ở CẤP CỘNG ĐỒNG 

4.1. Khung khái niệm của mô hình 

Túng hčp tă phân tích các mô hình quân lý 

phā phèm nông nghiệp theo hĂĊng tuæn hoàn ċ 
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cçp cüng đøng trong và ngoài nĂĊc cho thçy, 

hiệu quâ cÿa các mô hình này phā thuüc vào lća 

chön công nghệ xą lý, chịu tác đüng quyết định 

tă cách thĄc tú chĄc dòng phā phèm, cĈ chế điều 

phùi giĆa các tác nhån và các điều kiện tài 

chính - thể chế đi kèm. Trên cĈ sċ đó, nghiên 

cĄu này không xây dćng müt mô hình lý thuyết 

mĊi, mà khái quát hóa müt mô hình quân lý cçp 

cüng đøng nhìm hệ thùng hóa các thành phæn 

cùt lõi và mùi quan hệ vên hành đã đĂčc lặp läi 

trong thćc tiễn. 

M÷ hình đĂčc khái quát theo müt chuûi 

quan hệ nhân - quâ gøm nëm lĊp thành phæn 

chính: (i) các điều kiện đæu vào; (ii) các cĈ chế 

vên hành trung gian; (iii) các hoät đüng xą lý và 

tái są dāng phā phèm; (iv) các kết quâ đæu ra về 

sân phèm và giá trị kinh tế và (v) các tác đüng 

m÷i trĂĉng - xã hüi ċ cçp địa phĂĈng. Cách tiếp 

cên này cho phép làm rõ mùi liên kết giĆa 

nguøn lćc ban đæu, cách thĄc tú chĄc quân lý và 

các kết quâ đät đĂčc cÿa mô hình tuæn hoàn ċ 

cçp cüng đøng (Hình1). 

Các điều kiện đæu vào cÿa mô hình bao gøm 

nguøn phā phèm nông nghiệp phát sinh täi 

cüng đøng (tă trøng tröt, chën nu÷i, thÿy sân và 

chế biến nông sân); nguøn lćc cüng đøng nhĂ lao 

đüng địa phĂĈng, mĄc đü tham gia cÿa nông hü 

và nëng lćc tú chĄc; khung thể chế và chính 

sách hû trč cÿa chính quyền địa phĂĈng; lća 

chön công nghệ xą lý phù hčp vĊi quy mô và 

điều kiện cā thể; cùng vĊi nguøn vùn đæu tĂ ban 

đæu và vùn vên hành. Sć đæy đÿ và phù hčp cÿa 

các điều kiện này quyết định khâ nëng hình 

thành và duy trì chu trình tuæn hoàn täi cçp 

cüng đøng. 

4.2. Cơ chế vận hành và vai trò của các  

tác nhân 

Phân tích mô hình thćc tiễn cho thçy, các 

điều kiện đæu vào chî có thể đĂčc chuyển hóa 

thành kết quâ th÷ng qua cĈ chế vên hành trung 

gian đóng vai trò điều phùi. Trong mô hình khái 

quát, tú chĄc cüng đøng, điển hình là hčp tác xã, 

tú hčp tác hoặc nhóm tć quân, giĆ vai trò trung 

tâm trong việc điều phùi dòng phā phèm, tú 

chĄc thu gom, vên hành công nghệ xą lý và kết 

nùi các tác nhân liên quan. 

CĈ chế phùi hčp đa tác nhån là đặc trĂng 

núi bêt cÿa m÷ hình, trong đó n÷ng hü tham gia 

cung cçp phā phèm và lao đüng; chính quyền 

địa phĂĈng đâm nhên vai trò xây dćng khung 

chính sách, hû trč đæu tĂ ban đæu và giám sát 

hoät đüng; doanh nghiệp và các tú chĄc nghiên 

cĄu - đào täo tham gia chuyển giao công nghệ, 

đào täo kđ thuêt và hû trč tiếp cên thị trĂĉng. 

Sć phân công vai trò rõ ràng và phùi hčp liên 

tāc giĆa các tác nhân này giúp giâm rÿi ro vên 

hành và tëng tính ún định cÿa mô hình. 

DĂĊi tác đüng cÿa các cĈ chế vên hành, hoät 

đüng quân lý phā phèm đĂčc triển khai theo 

chu trình tuæn hoàn khép kín, bao gøm thu gom 

phā phèm täi hü gia đình hoặc điểm têp kết 

cüng đøng; phân loäi phā phèm theo tính chçt 

và khâ nëng tái są dāng; xą lý bìng các công 

nghệ phù hčp nhĂ sân xuçt phân compost, khí 

sinh höc, nuôi trùn quế hoặc than sinh höc; và 

tái są dāng trong sân xuçt nông nghiệp địa 

phĂĈng hoặc phân phùi ra thị trĂĉng. Chu trình 

này góp phæn hän chế thçt thoát tài nguyên và 

giâm phát thâi trong phäm vi cüng đøng. 

4.3. Kết quả, tác động và hệ thống chỉ số 

đánh giá 

Hoät đüng tuæn hoàn trong mô hình täo ra 

các kết quâ đæu ra bao gøm phân bón hĆu cĈ, 

khí sinh höc, than sinh höc, thĄc ën chën nu÷i 

hoặc nëng lĂčng tái täo. Đåy là các sân phèm có 

giá trị są dāng trćc tiếp trong sân xuçt nông 

nghiệp hoặc có thể thĂĈng mäi hóa, qua đó góp 

phæn täo nguøn thu và câi thiện sinh kế cho 

cüng đøng. 

Ở cçp đü tác đüng, mô hình quân lý phā 

phèm nông nghiệp theo hĂĊng tuæn hoàn ċ cçp 

cüng đøng đĂčc ghi nhên góp phæn giâm phát 

thâi khí nhà kính, hän chế ô nhiễm đçt, nĂĊc và 

không khí täi khu vćc n÷ng th÷n; đøng thĉi 

giâm chi phí đæu vào, täo việc làm täi chû và 

nång cao nëng lćc tú chĄc, quân trị cÿa cüng 

đøng. NhĆng tác đüng này là cĈ sċ để thþc đèy 

chuyển đúi sang nông nghiệp bền vĆng và kinh 

tế tuæn hoàn ċ cçp địa phĂĈng. 
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Hình 1. Mô hình khái quát  

về quản lý phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn cấp cộng đồng 

Phân tích thćc tiễn cĀng cho thçy, việc thiếu 

hệ thùng theo dõi và đánh giá hiệu quâ là müt 

trong nhĆng nguyên nhân làm giâm khâ nëng 

duy trì và nhân rüng các mô hình cüng đøng. Do 

đó, m÷ hình khái quát đề xuçt müt hệ thùng chî 

sù đánh giá theo bùn nhóm chính: (i) chî sù kđ 

thuêt, phân ánh tĐ lệ thu gom và xą lý phā phèm 

cĀng nhĂ hiệu suçt công nghệ; (ii) chî sù kinh tế - 

tài chính, đánh giá chi phí vên hành, doanh thu 

tă sân phèm tái chế và mĄc đü tć chÿ tài chính; 

(iii) chî sù m÷i trĂĉng, đo lĂĉng mĄc giâm phát 

thâi và câi thiện chçt lĂčng m÷i trĂĉng và 

(iv) chî sù xã hüi, phân ánh mĄc đü tham gia cÿa 

cüng đøng, täo việc làm và nång cao nëng lćc địa 

phĂĈng. Việc tích hčp các chî sù này vào quá 

trình quân lď cho phép theo dõi, điều chînh và so 

sánh hiệu quâ mô hình theo thĉi gian, đøng thĉi 

täo cĈ sċ minh bäch cho việc mċ rüng và nhân 

rüng mô hình täi các địa phĂĈng khác. 

5. KẾT LUẬN 

Quân lý phā phèm nông nghiệp theo hĂĊng 

kinh tế tuæn hoàn ċ cçp cüng đøng không chî 

đóng vai trò xą lý chçt thâi täi chû, mà còn góp 

phæn tái cçu trúc dòng vêt chçt trong hệ thùng 

nông nghiệp theo hĂĊng khép kín, gín kết māc 

tiêu m÷i trĂĉng, kinh tế và xã hüi. Kết quâ túng 

hčp cho thçy, điểm chung cÿa các m÷ hình đĂčc 

ghi nhên là hiệu quâ nìm ċ cách thĄc tú chĄc và 

vên hành hĈn là ċ bân thân công nghệ xą lý. Vai 

trò cÿa các tú chĄc trung gian ċ cçp cüng đøng, 

cĈ chế phùi hčp đa tác nhån và các điều kiện thể 

chế - tài chính hû trč là nhĆng yếu tù xuyên 

suùt, chi phùi khâ nëng hình thành, duy trì và 

nhân rüng các mô hình quân lý phā phèm nông 

nghiệp theo hĂĊng tuæn hoàn. Điều này cho 

thçy nhu cæu tiếp cên quân lý phā phèm không 

chî nhĂ müt vçn đề kđ thuêt, mà nhĂ müt quá 

trình quân trị xã hüi - thể chế trong không gian 

cüng đøng nông thôn. 

Để mô hình quân lý phā phèm nông nghiệp 

theo hĂĊng tuæn hoàn ċ cçp cüng đøng đĂčc 

triển khai hiệu quâ trong thćc tiễn, các nghiên 

cĄu túng hčp cho thçy cæn đặc biệt chú tröng 

đến việc đøng bü hóa ba nhóm điều kiện then 

chùt. ThĄ nhçt, cæn thiết lêp rõ vai trò điều phùi 

Tác động 

- Giảm phát thải khí 
nhà kính 

- Giảm ô nhiễm môi 
trường 

- Giảm chi phí đầu 
vào 

- Nâng cao năng lực 
tổ chức cộng đồng 

Điều kiện 
đầu vào 

- Nguồn phụ 
phẩm nông 
nghiệp (trồng 
trọt, chăn nuôi, 
thủy sản, chế 
biến) 

- Nguồn lực 
cộng đồng (lao 
động địa 
phương, mức độ 
tham gia của 
nông hộ) 

- Khung thể chế: 
chính sách địa 
phương 

- Công nghệ xử 
lý và nguồn vốn 
đầu tư 

Cơ chế vận hành & điều phối 

Quản trị cộng đồng (HTX, tổ hợp 
tác, nhóm tự quản) 

Phối hợp đa tác nhân (nông hộ, 
chính quyền, doanh nghiệp, tổ 
chức nghiên cứu 

Hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao 
năng lực (đào tạo và chuyển 
giao cộng nghệ 

Liên kết thị trường & tài chính 
(đầu ra sản phẩm và chia sẻ lợi 
ích) 

 

Quy trình quản lý phụ phẩm 

Thu gom  phân loại  xử lý  Tái sử dụng 

Các tác nhân tham gia cấp cộng đồng 

Chính quyền 
địa phương 

Trường đại 
học/Viện 
nghiên cứu 

Doanh 
nghiệp 
nông 
nghiệp 

Cơ sở sản 
xuất nông 
nghiệp 

Kết quả đầu ra 

- Phân compost 

- Khí sinh học 

- Than sinh học 

- Sản phẩm trung 
gian phục vụ nông 
nghiệp 



Quản lý phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn cấp cộng đồng: từ thực tiễn đến mô hình khái quát 

428 

trung tâm cÿa các tú chĄc cüng đøng, nhĂ hčp 

tác xã hoặc nhóm tć quân, nhìm đâm bâo tính 

liên tāc cÿa chu trình thu gom - xą lý - tái są 

dāng phā phèm. ThĄ hai, việc lća chön và vên 

hành công nghệ cæn gín chặt vĊi quy mô sân 

xuçt, nëng lćc kđ thuêt và mĄc đü tham gia cÿa 

cüng đøng địa phĂĈng, tránh áp dāng các giâi 

pháp vĂčt quá khâ nëng duy trì dài hän. ThĄ ba, 

mô hình chî có thể vên hành bền vĆng khi đi kèm 

các cĈ chế hû trč về tài chính, đào täo và giám 

sát, cho phép chia sê rÿi ro giĆa các tác nhân và 

täo điều kiện cho việc theo dõi, điều chînh mô 

hình theo thĉi gian. Sć kết hčp hài hòa giĆa các 

điều kiện này là nền tâng để chuyển hóa mô hình 

khái quát thành các sáng kiến cüng đøng có khâ 

nëng duy trì và nhân rüng trong nhĆng bùi cânh 

địa phĂĈng khác nhau. 
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